KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÍ 11


Ngày soạn: ……………………………………….
CHUYÊN ĐỀ 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
(Thời gian thực hiện: 10 tiết)
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Nêu được khái quát về lưu vực sông Mê Kông.
- Trình bày được lý do ra đời, mục tiêu của Uỷ hội sông Mê Kông. 
- Giới thiệu được một số hoạt động của Uỷ hội sông Mê Kông.
- Xác định được vai trò của Việt Nam trong Uỷ hội sông Mê Kông. 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Nêu và đánh giá được các biểu hiện của sự hợp tác trong khai thác tài nguyên thiên nhiên, phát triển giao thông vận tải, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc phòng ở Biển Đông.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự học tự chủ: Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập được giao. Ghi chép thông tin bằng các hình thức phù hợp, thuận lợi cho việc ghi nhớ, sử dụng, bổ sung khi cần thiết.
+ Giao tiếp hợp tác: Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn ngữ đa dạng để trình bày thông tin, ý tưởng và để thảo luận, lập luận, đánh giá các vấn đề.
+ Sử dụng CNTT và truyền thông: Có thể sử dụng các phương tiện công nghệ để hỗ trợ tìm kiếm thông tin liên quan đến nội dung bài học
-  Năng lực địa lí
+ Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ: Phân tích được mối quan hệ tương hỗ giữa các thành phần tự nhiên và kinh tế – xã hội ở khu vực Đông Nam Á
+ Sử dụng bản đồ: Mô tả được đặc điểm về sự phân bố, quy mô, tính chất, cấu trúc,  động lực của các đối tượng tự nhiên và kinh tế – xã hội được thể hiện trên bản đồ lưu vực sông Mê Kông.
+ Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video  clip: Nhận biết được các đặc điểm của các đối tượng tự nhiên và kinh tế – xã hội được thể hiện trên hình vẽ, tranh ảnh, mô hình,…
3. Phẩm chất 
- Chăm chỉ, trung thực trong học tập và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng lòng say mê tìm hiểu khoa học.
- Hình thành thế giới quan khoa học khách quan, tình yêu thiên nhiên.
- Ý thức trách nhiệm và hành động cụ thể trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong việc hợp tác và sử dụng sông Mê Kông, Biển Đông.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Tranh ảnh, video về sông Mê Kông, Biển Đông
- Các biểu đồ về tỷ lệ diện tích lưu vực theo quốc gia
- Lược đồ về lưu vực sông Mê Kông, hệ thống thuỷ điện trên sông Mê Kông, tài nguyên khoáng sản và khai thác tài nguyên trên Biển Đông
- Tranh ảnh, video về hợp tác, sản xuất trên sông Mê Kông và Biển Đông
- Các trang web có nội dung liên quan đến chuyên đề.
- Phiếu học tập, đánh giá kiểm tra, thống kê báo cáo.
0. Học sinh
- Các dụng cụ học tập cần thiết: giấy A4, giấy khổ lớn, bút lông màu…
- Điện thoại, máy tính có thể kết nối internet.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT)
a. Mục tiêu
- Tạo hứng thú, tò mò để tăng khả năng tương tác, tìm hiểu, phân tích vấn đề có liên quan đến nội dung bài học cho học sinh.
b. Nội dung
Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi ở trò chơi “Thử tài hiểu biết”
c. Sản phẩm
Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV tổ chức trò chơi “Thử tài hiểu biết”. GV chia lớp thành 4 đội chơi, cả 4 đội cùng trả lời các câu hỏi nhanh vào bảng trong thời gian 30 giây, nhóm nào trả lời được nhiều câu hỏi nhất thì nhóm đó sẽ thắng cuộc.
Bộ câu hỏi:
Câu 1: Tên gọi khác của sông Mê Kông ở Trung Quốc? – Lan Thương
Câu 2: Sông Mê Kông đổ ra Biển Đông qua mấy cửa? – 9 cửa
Câu  3: Sông Mê Kông chảy qua bao nhiêu quốc gia? – 6 quốc gia
Câu 4: Con  dài nhất ở khu vực Đông Nam Á? – Sông Mê Kông
Câu 5: Biển Đông là biển chung của mấy nước? – 9 nước
Câu 6: Hãy kể tên một số loại tài nguyên trên Biển Đông. – Hải sản, Khoáng sản, Du lịch…
- Thực hiện nhiệm vụ: HS lần lượt trả lời các câu hỏi vào bảng
- Báo cáo, thảo luận: GV yêu cầu các nhóm đồng thời giơ bảng đáp án lên khi hết thời gian, GV thống kê điểm cho các nhóm.
- Kết luận: GV tổng kết và dẫn dắt vào bài: Sông Mê Công và Biển Đông có ý nghĩa quan trọng đối với sinh hoạt và sản xuất của bộ phận lớn người dân khu vực Đông Nam Á. Sông Mê Công là con sông dài nhất và quan trọng nhất khu vực Đông Nam Á lục địa; Biển Đông là biển chung của hầu hết các nước Đông Nam Á. Để khai thác và bảo vệ nguồn lợi của sông Mê Công và Biển Đông hiệu quả, các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã hợp tác với nhau như thế nào? Là quốc gia nằm trong lưu vực sông Mê Công và có chủ quyền trên Biển Đông, Việt Nam có vai trò như thế nào trong các cơ chế hợp tác có liên quan?
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về vị trí, phạm vi của sông Mê  Kông
a. Mục tiêu
- Nêu được vị trí, phạm vi của lưu vực sông Mê Công.
b. Nội dung
HS hoàn thành phiếu học tập theo yêu cầu của GV
c. Sản phẩm
Phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS đọc SGK và hiểu biết của bản thân để hoàn thành phiếu học tập số 1 trong thời gian 1 phút:
	Phiếu học tập số 1

	[image: ]
	
+ Nơi bắt nguồn: …………………
+ Chảy qua các nước: ………………………
+ Chiều dài:………………
+ Xếp hạng: ………………
Đáp án
+ Nơi bắt nguồn: cao nguyên Tây Tạng – Trung Quốc
+ Chảy qua các nước: 6 nước, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Mi-an-ma, Căm-phu-chia, Việt Nam
+ Chiều dài: 4763 km
+ Xếp hạng: 12 thế giới, 3 Châu Á




- Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, hoàn thành phiếu học tập
- Báo cáo, thảo luận: Hết thời gian, GV cho gọi HS bất kỳ đứng dậy báo cáo kết quả học tập của bản thân, các học sinh khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, tuyên dương quá trình làm việc của học sinh.
+ GV tổng hợp kiến thức và cung cấp thêm một số thông tin mở rộng.
+ HS lắng nghe, ghi bài vào vở
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	I. UỶ HỘI SÔNG MÊ KÔNG
1. Khái quát về lưu vực sông Mê Kông
a. Vị trí, phạm vi
+ Nơi bắt nguồn: cao nguyên Tây Tạng – Trung Quốc
+ Chảy qua các nước: 6 nước, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Mi-an-ma, Căm-phu-chia, Việt Nam
+ Chiều dài: 4763 km
+ Xếp hạng: 12 thế giới, 3 Châu Á




2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm lưu vực sông Mê Kông
a. Mục tiêu
- Nêu được khái quát về lưu vực sông Mê Công.
b. Nội dung
HS thực hiện thảo luận theo nhóm với nội dung câu hỏi:
- Dựa vào thông tin mục 1 và hình 1, hãy nêu khái quát về lưu vực sông Mê Kông
c. Sản phẩm
Câu trả lời của học sinh trên phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
· Nhiệm vụ 1: GV chia lớp thành 2 cụm, mỗi cụm có 3 nhóm để hoàn thành các phiếu học tập sau trong thời gian 3 phút.
+ Nhóm 1,4: Hoàn thành phiếu học tập sau:
[image: ]
[bookmark: _heading=h.30j0zll]+ Nhóm 2,5: Hoàn thành phiếu học tập sau:
[image: ]
+ Nhóm 3,6: Hoàn thành phiếu học tập sau:
[image: ]
Hết thời gian 3 phút, các nhóm trong mỗi cụm sẽ lần lượt trao đổi sản phẩm để bổ sung và nhận xét cho nhau theo sơ đồ:
Cụm 1: Nhóm 1 đổi cho nhóm 2, nhóm 2 đổi cho nhóm 3, nhóm 3 đổi nhóm 1. Cứ lần lượt cho đến khi các nhóm nhận lại sản phẩm của nhóm mình
Cụm 2: Nhóm 4 đổi cho nhóm 5, nhóm 5 đổi cho nhóm 6, nhóm 6 đổi nhóm 4. Cứ lần lượt cho đến khi các nhóm nhận lại sản phẩm của nhóm mình.
· Nhiệm vụ 2: GV yêu cầu học sinh giữ nguyên nhóm, sơ đồ nhóm ở nhiệm vụ 1 và giao nhiệm vụ như sau: 
	[image: A close-up of a card
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Nhiệm vụ các nhóm: 
+ Hoàn thành sơ đồ tư duy về các hoạt động kinh tế ở lưu vực sông Mê Kông
+ Thời gian: 15 phút


- Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, hoàn thành các nhiệm vụ học tập trong thời gian 15 phút theo các tiêu chí sau:
	Tiêu chí
	Điểm tối đa

	Nội dung đầy đủ, ngắn gọn
	5

	Hình thức đẹp, gọn gàng, khoa học
	3

	Hoàn thành đúng thời gian
	2

	Tổng
	10


- Báo cáo, thảo luận: Hết thời gian, GV cho các nhóm trao đổi sản phẩm nhóm trong từng cụm: 
[bookmark: _heading=h.1fob9te]+ Cụm 1: Nhóm 1 đưa sản phẩm cho nhóm 2, nhóm 2 đưa sản phẩm cho nhóm 3, nhóm 3 đưa sản phẩm cho nhóm 1.
+ Cụm 2: Nhóm 4 đưa sản phẩm cho nhóm 5, nhóm 5 đưa sản phẩm cho nhóm 6, nhóm 6 đưa sản phẩm cho nhóm 4.
Trong 2 phút các nhóm sẽ bổ sung, hoàn thiện đánh giá và cho điểm sản phẩm của nhóm bạn theo các tiêu chí mà giáo viên đã đưa ra. Sau đó GV chọn sản phẩm tốt nhất của 1 nhóm, đại diện nhóm lên trình bày, cho các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
[bookmark: _heading=h.3znysh7]- Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, tuyên dương quá trình làm việc của học sinh.
+ GV tổng hợp kiến thức và cung cấp thêm một số thông tin mở rộng.
+ HS lắng nghe, ghi bài vào vở
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	I. UỶ HỘI SÔNG MÊ KÔNG
1. Khái quát về lưu vực sông Mê Kông
a. Vị trí, phạm vi
b. Đặc điểm lưu vực
+ Đặc điểm lưu vực
[image: ]
+ Đặc điểm tự nhiên
[image: ]+ Đặc điểm dân cư - xã hội:
[image: ]
+ Đặc điểm kinh tế
[image: ]





2.3. Hoạt động 3: Tìm hiểu lý do ra đời, mục tiêu của Uỷ hội sông Mê Kông
a. Mục tiêu
- Trình bày được lý do ra đời, mục tiêu của Uỷ hội sông Mê Kông.
b. Nội dung
HS thực nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên: Dựa vào mục 2, hãy trình bày lí do ra đời, mục tiêu của Uỷ hội sông Mê Kông
c. Sản phẩm
Câu trả lời của học sinh trên phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện
[bookmark: _heading=h.2et92p0]- Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm học sinh thảo luận giải quyết các câu hỏi: “hãy trình bày lí do ra đời, mục tiêu của Uỷ hội sôg Mê Kông”
- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thảo luận, mỗi HS ở vòng trong sẽ trao đổi với học sinh đối diện ở vòng ngoài. Sau 5 phút học sinh vòng ngoài ngồi yên, học sinh vòng trong di chuyển theo chiều kim đồng hồ tương tự như vòng bi quay để luôn hình thành các đối tác mới.[image: ]
- Báo cáo, thảo luận: Sau khi kết thúc Kỹ thuật ô bi, giáo viên mời học sinh bất kì đứng dậy “trình bày lí do ra đời, mục tiêu của Uỷ hội sông Mê Kông”. Các học sinh khác bổ sung.
- Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, tuyên dương quá trình làm việc của học sinh.
+ GV tổng hợp kiến thức và cung cấp thêm một số thông tin mở rộng.
+ HS lắng nghe, ghi bài vào vở
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	I. UỶ HỘI SÔNG MÊ KÔNG
1. Khái quát về lưu vực sông Mê Kông[image: ]
2. Uỷ hội sông Mê Kông
a. Lý do ra đời
- Sông Mê Công có vai trò quan trọng
- Suy giảm số lượng và chất lượng nguồn nước
- Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng
- Việc xây các đập thuỷ điện
- Tác động của biến đổi khí hậu
=> ảnh hưởng đến các hệ sinh thái trên lưu vực và sinh kế của hơn 65 triệu dân ở hạ lưu => cần đưa ra giải pháp để cân bằng giữa phát triển kinh tế và duy trì sự bền vững của hệ sinh thái trên lưu vực sông Mê Công => Năm 1995, Uỷ hội sông Mê Kông ra đời
b. Mục tiêu
- Thúc đẩy, phối hợp quản lí và phát triển tài nguyên nước cũng như các tài nguyên có liên quan một cách bền vững.



2.4. Hoạt động 4: Tìm hiểu một số hoạt động của Uỷ hội sông Mê Kông
a. Mục tiêu
- Giới thiệu được một số hoạt động của Uỷ hội sông Mê Kông.
b. Nội dung
- HS làm việc theo nhóm để giới thiệu một số hoạt động của Uỷ hội sông Mê Kông theo yêu cầu của giáo viên.
c. Sản phẩm
- Sản phẩm của học sinh trên giấy A0 hoặc trên PPT, hoặc trên Canva
d. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành 3 nhóm (có thể chia 2 cụm, mỗi cụm 3 nhóm tuỳ thuộc vào sĩ số lớp học) và phân công nhiệm vụ như sau:
	+ Nhóm 1: Đọc thông tin và quan sát hình 6, hãy giới thiệu các hoạt động chung tiêu biểu của Uỷ hội sông Mê Kông
	+ Nhóm 2: Đọc thông tin và giới thiệu các dự án quản lý tổng hợp xuyên biên giới của Uỷ hội sông Mê Kông.
	+ Nhóm 3: Đọc thông tin và giới thiệu các sáng kiến và chương trình hợp tác của Uỷ hội sông Mê Kông.
Lưu ý: GV cho HS lựa chọn hình thức trình bày tùy theo sở trường:
	+ Trên giấy Ao
	+ Làm trên PPT
	+ Làm trên Canva.com
GV yêu cầu các nhóm đưa ra lựa chọn hình thức trình bày, sau đó GV dành cho các nhóm 3 phút để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhóm. 
- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo nhiệm vụ đã được phân công, hoàn thành sản phẩm nhóm trong thời gian 20 phút.
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi các nhóm lần lượt lên giới thiệu các hoạt động của Uỷ hội sông Mê Kông, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
- Kết luận, nhận định: 
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]+ GV nhận xét, tuyên dương quá trình làm việc của học sinh.
+ GV tổng hợp kiến thức và cung cấp thêm một số thông tin mở rộng.
+ HS lắng nghe, ghi bài vào vở
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	I. UỶ HỘI SÔNG MÊ KÔNG
1. Khái quát về lưu vực sông Mê Kông
2. Uỷ hội sông Mê Kông
3. Một số hoạt động của Uỷ hội sông Mê Kông
a. Các hoạt động chung tiêu biểu
 - Chia sẻ lợi ích chung về tài nguyên nước cũng như giải quyết những vấn đề xuyên biên giới trong lưu vực. [image: ]
- Hỗ trợ kĩ thuật và xây dựng các công cụ thực hành nhằm giúp các quốc gia thành viên đưa ra được các quyết định về kế hoạch phát triển ở các quốc gia.
- Giải quyết những vấn đề, thách thức và cơ hội của lưu vực song song với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.
- Thông qua năm thủ tục về chất lượng nước, chia sẻ số liệu, giám sát sử dụng nước, duy trì dòng chảy và tham vấn sử dụng nước để hỗ trợ thực hiện Hiệp định sông Mê Công năm 1995.[image: ]
- Hỗ trợ quá trình quy hoạch lưu vực sông dựa trên cơ sở các nguyên tắc quản lí tổng hợp tài nguyên nước, tuân thủ nguyên tắc tối đa hóa thịnh vượng kinh tế và xã hội mà không làm tổn hại đến tính bền vững của hệ sinh thái thiết yếu ở hạ lưu sông Mê Công.[image: ][image: ]

b. Các dự án quản lý tổng hợp xuyên quốc gia
- Dự án Quản lí tổng hợp tài nguyên nước sông Mê Công. Dự án khuyến khích quản lí tổng hợp tài nguyên nước thông qua quy hoạch và quản lí có điều phối áp dụng những quy định về thủ tục của Uỷ hội sông Mê Công. Đây chính là các thủ tục và những công cụ kĩ thuật về quy hoạch sử dụng nước, chia sẻ số liệu và giám sát dòng chảy.[image: ]
- Năm dự án song phương giữa các quốc gia để đóng góp vào hợp tác khu vực và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của từng quốc gia, bao gồm: 
+ Quản lí thuỷ sản trên dòng chính sông Mê Công và trên sông Sê Công (giữa Lào và Cam-pu-chia)
+ Quản lí tổng hợp tài nguyên nước xuyên biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia tại Tiểu lưu vực sông Sê San và Sêrêpôk; 
+ Quản lí tổng hợp tài nguyên nước xuyên biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia tại đồng bằng sông Mê Công; 
+ Quản lí bãi ngập lũ và đất ngập nước (giữa Lào và Thái Lan); 
+ Dự án tăng cường hợp tác truyền thông giữa hổ Tôn-lê Sáp – Song-kha (Cam-pu-chia và Thái Lan). 
+ Năm dự án song phương tập trung vào quản lí thuỷ sản, đất ngập nước, châu thổ, hổ và lưu vực sông để giải quyết những vấn đề nước xuyên biên giới như áp lực do đô thị hoá, phát triển cơ sở hạ tầng và biến đổi khí hậu ảnh hưởng xấu đến các cộng đồng ven sông xuyên biên giới.
- Mục tiêu các dự án: tăng cường năng lực cấp tỉnh và quốc gia liên quan đến sử dụng nước có điều phối, cũng như tạo ra một khung thể chế tốt hơn về quản lí chung tài nguyên nước xuyên biên giới dựa trên quản lí tổng hợp tài nguyên nước.
c. Các sáng kiến và chương trình hợp tác
- Các sáng kiến hợp tác tiêu biểu
+ Sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu (CCAI): Là một sáng kiến cộng tác khu vực giữa các nước hạ nguồn sông Mê Công nhằm hỗ trợ các nước thích ứng với các tác động và những thách thức mới của biến đổi khí hậu thông qua việc cải tiến quy hoạch, thực hiện và học hỏi. 
+ Sáng kiến phát triển thuỷ điện bền vững (ISH): Trước tình hình phát triển thuỷ điện ồ ạt trên lưu vực, nhằm đáp ứng được mục tiêu của Hiệp định Hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công năm 1995, từ năm 2007 đến 2009, Uỷ hội sông Mê Công đã xác lập sáng kiến này nhằm hỗ trợ các nước thành viên trong việc quyết định phát triển và quản lí thuỷ điện trên cơ sở quản lí tổng hợp tài nguyên nước trên toàn lưu vực, thông qua các cơ chuẩn quốc gia, phù hợp với Hiệp định. 
- Các chương trình hợp tác tiêu biểu
+ Chương trình nông nghiệp và thuỷ lợi (AIP) nhằm xác định các rủi ro trong lĩnh vực nông nghiệp đối với sinh thái, sinh kế và an ninh lương thực cho cộng đồng nông thôn.[image: ]
+ Chương trình quản lí hạn hán (DMP) nhằm hỗ trợ các nước thành viên giảm thiểu tác động của hạn hán.
+ Chương trình môi trường (EP) nhằm thực hiện giám sát chất lượng nước định kì theo các hướng dẫn kĩ thuật đã thỏa thuận để thực hiện các quy trình về chất lượng nước.
+ Chương trình thuỷ sản (FP) nhằm cung cấp dữ liệu thường xuyên về giám sát nghề cá trong khu vực cho các nghiên cứu liên quan.
+ Chương trình giao thông thuỷ (NAP) nhằm tăng cường tự do giao thông thuỷ và phát triển thương mại vì lợi ích chung của các nước thành viên thuộc Uỷ hội sông Mê Kông, hỗ trợ và hợp tác trong phát triển vận tải an toàn, có hiệu quả, bền vững về môi trường nước.
- Các hoạt động giữa Uỷ hội sông Mê Công và các quốc gia có liên quan: 
+ Hợp tác Mê Công - Lan Thương (Trung Quốc) ra đời năm 2016, là cơ chế hợp tác đầu tiên về tài nguyên nước trên toàn lưu vực có sự tham gia của tất cả sáu quốc gia ven sông Mê Công. Đây là kênh đối thoại với Trung Quốc và các quốc gia Mê Công về vấn đề quản lí và sử dụng bền vững nguồn nước sống Mê Công, thúc đẩy các quốc gia thượng nguồn chia sẻ thông tin, công khai các dự án phát triển trên sông Mê Công.[image: ]
+ Quan hệ đối tác Mê Công – Hoa Kỳ ra đời năm 2009, là sáng kiến giữa Hoa Kỳ và các quốc gia Mê Công bao gồm Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào và Mi-an-ma (tham gia từ năm 2012). Đây là một diễn đàn để các thành viên cùng đưa ra các giải pháp chung đối với các thách thức phát triển xuyên biên giới ở khu vực.
+ Hợp tác Mê Công – Nhật Bản được thực hiện từ năm 2007 trên cơ sở triển khai các lĩnh vực hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, bảo vệ môi trường và an ninh nguồn nước sông Mê Công. Trong khuôn khổ này, các sáng kiến hợp tác trọng tâm là sáng kiến Mê Công xanh và sáng kiến hợp tác kinh tế và công nghiệp Mê Công – Nhật Bản.
+ Hợp tác Mê Công – Hàn Quốc ra đời từ năm 2011 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, phát triển với các nước khu vực sông Mê Công, thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa các nước Mê Công và Hàn Quốc vì thịnh vượng chung. Các lĩnh vực ưu tiên là kết nối ASEAN, phát triển bền vững và phát triển nhân lực.
+ Hợp tác Mê Công – sông Hằng (Ấn Độ) ra đời từ năm 2000 nhằm củng cố tình hữu nghị, đoàn kết giữa các nước thuộc lưu vực sông Mê Công và sông Hằng thông qua 4 lĩnh vực hợp tác chính là du lịch, văn hoá, giáo dục và kết nối giao thông.



2.5. Hoạt động 5: Tìm hiểu vai trò của Việt Nam trong Uỷ hội sông Mê Kông
a. Mục tiêu
- Xác định được vai trò của Việt Nam trong Uỷ hội sông Mê Kông.
b. Nội dung
HS thực hiện thảo luận nhóm theo yêu cầu của giáo viên: Dựa vào thông tin mục 4, hãy nêu vai trò của Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau của Uỷ hội sông Mê Kông.
c. Sản phẩm[image: ][image: ]
Sản phẩm thảo luận nhóm của học sinh trên giấy Ao
d. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm “Dựa vào thông tin mục 4, hãy nêu vai trò của Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau của Uỷ hội sông Mê Kông” 
- Thực hiện nhiệm vụ: Các thành viên trong nhóm sẽ ghi các biện pháp của cá nhân lên xung quanh phiếu học tập trong vòng 5 phút. Sau đó cả nhóm thảo luận để thống nhất ý kiến chung trong vòng 7 phút.
- Báo cáo, thảo luận: Hết thời gian, GV gọi học sinh bất kì lên bảng trình bày các thông tin đã ghi lại được. Một số học sinh khác nhận xét và bổ sung.
- Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, tuyên dương quá trình làm việc của học sinh.
+ GV tổng hợp kiến thức và cung cấp thêm một số thông tin mở rộng.
+ HS lắng nghe, ghi bài vào vở
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	I. UỶ HỘI SÔNG MÊ KÔNG
1. Khái quát về lưu vực sông Mê Kông
2. Uỷ hội sông Mê Kông
3. Một số hoạt động của Uỷ hội sông Mê Kông
4. Vai trò của Việt Nam trong Uỷ hội sông Mê Kông
        Việt Nam tham gia Uỷ hội sông Mê Kông vào năm 1978, từ đó đến nay Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có vai trò quan trọng:
- Vai trò đối với việc quản lí, giám sát tài nguyên xuyên biên giới:
+ Việt Nam quản lí hoạt động hợp tác với Uỷ hội sông Mê Kông nhằm phát triển, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và các tài nguyên khác liên quan trên toàn lưu vực sông Mê Kông.
+ Việt Nam cùng với Cam-pu-chia đã hoàn thành hai trong số năm sáng kiến song phương quản lí tài nguyên nước: dự án Quản lí tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Sê San – Sêrêpôk và dự án Quản lí tổng hợp tài nguyên nước đồng bằng sông Mê Công.
- Vai trò đối với việc lồng ghép hoạt động của Uỷ hội và các hợp tác đa phương, song phương:
+ Việt Nam tích cực tăng cường và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên và giữa Uỷ hội với các đối tác đối thoại, các sáng kiến vùng và các đối tác phát triển, góp phần tăng cường vai trò của Uỷ hội trong việc sử dụng, quản lí, bảo vệ tài nguyên nước và tài nguyên liên quan của lưu vực sông Mê Công.
+ Thúc đẩy hợp tác với các nước khác tham gia hợp tác Mê Công, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực. Hiện nay, Uỷ hội sông Mê Công có 14 đối tác phát triển và đang tích cực thúc đẩy mở rộng hợp tác liên lưu vực sông, trong đó có sông Hằng, sông Đa-nuýp, sông Nin, sông A-ma-dôn và sông Mi-xi-xi-pi. Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác với các đối tác này.
- Vai trò trong việc xây dựng các chiến lược của Uỷ hội: Việt Nam đóng vai trò tích cực trong quá trình tái cấu trúc và nội vùng hoá nhằm phát triển bền vững sống Mê Công.[image: ]
- Vai trò trong đàm phán, kí kết bộ Quy chế sử dụng nước, thúc đẩy các chương trình, dự án của Uỷ hội:
+ Tham gia Công ước Liên hợp quốc về Luật sử dụng các nguồn nước xuyên biên giới vì các mục đích phi giao thông, thuỷ điện năm 1997.
+ Chính phủ Việt Nam ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch để khai thác, sử dụng hiệu quả và bảo vệ nguồn tài nguyên nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
+ Việt Nam tiếp cận phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, tạo ra những thay đổi cơ bản từ nhận thức, tư duy đến hành động trong mối quan hệ với tự nhiên, xác định nền tảng phát triển bền vững phải dựa trên sự tôn trọng các quy luật tự nhiên thông qua việc ban hành Luật Môi trường và Luật Tài nguyên nước (2020).



2.6. Hoạt động 6: Tìm hiểu hợp tác trong khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông
a. Mục tiêu
- Nêu và đánh giá được các biểu hiện của sự hợp tác trong khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông.
b. Nội dung
HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên: Dựa vào thông tin mục 1, hãy nêu và đánh giá các biểu hiện của hợp tác trong khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông.
c. Sản phẩm
Sản phẩm của học sinh trên  phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận và hoàn thành phiếu học tập sau trong thời gian 8 phút:
	Vấn đề hợp tác
	Các hợp tác khai thác
	Biểu hiện

	Hợp tác về khai thác thuỷ sản
	
	

	Hợp tác về khai thác khoáng sản
	Dầu khí
	
	

	
	Năng lượng tái tạo
	
	

	Hợp tác về khai thác  tài nguyên du lịch
	
	

	Hợp tác bảo vệ tài nguyên biển
	
	


Các nhóm thảo luận và ghi kết quả làm việc vào giấy Ao trong thời gian 8 phút. Sau đó, các nhóm bắt đầu trao đổi chéo sản phẩm để đánh giá và nhận xét cho nhau: Nhóm 1 và nhóm 2 đổi cho nhau, nhóm 3 và nhóm 4 đổi cho nhau để đánh giá và bổ sung trong thời gian 4 phút . 
- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thảo luận, thống nhất ghi kết quả làm việc vào phiếu học tập và đánh giá, bổ sung thêm cho nhóm bạn.
- Báo cáo, thảo luận: GV tiến hành cho bắt thăm các vấn đề để các nhóm báo cáo, mỗi nhóm báo cáo về một vấn đề hợp tác. Sau khi nhóm báo cáo xong thì các nhóm khác phải nhận xét và bổ sung, phát vấn và phản biện…. 
- Kết luận, nhận định: 
+ GV: Nhận xét, khen ngợi phần làm việc của HS.
+ GV chuẩn kiến thức, mở rộng kiến thức 
+ HS: Lắng nghe, ghi bài.
	[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	I. UỶ HỘI SÔNG MÊ KÔNG
II. HỢP TÁC HOÀ BÌNH TRONG KHAI THÁC BIỂN ĐÔNG
1. Hợp tác trong khai thác tài nguyên thiên nhiên
	Vấn đề hợp tác
	Các hợp tác khai thác
	Biểu hiện

	Hợp tác về khai thác thuỷ sản
	Hợp tác nghề cá trong vịnh Bắc Bộ
	- Ký kết giữa Việt Nam với Trung Quốc
- Hai nước thiết lập một vùng đánh cá chung
- Nguyên tắc: nguyên tắc bảo tồn, quản lí các nguồn lợi thuỷ sản và nguyên tắc bình đẳng về năng lực tàu thuyền.
- Việt Nam có các chính sách phù hợp với công tác quản lí hoạt động của ngư dân

	
	Hợp tác nghề cá trong vịnh Thái Lan
	- Việt Nam đã cùng Thái Lan và Cam-pu-chia lần lượt kí các thỏa thuận nhằm hợp tác khai thác chung
- Hiệp định vùng nước lịch sử Việt Nam – Cam-pu-chia cho phép ngư dân hai nước duy trì tập quán đánh bắt cũ và không quy định cụ thể mô hình, số lượng đánh bắt.
- Việt Nam và Thái Lan đã kí Hiệp định về phân định ranh giới trên biển giữa hai nước trong vịnh Thái Lan.

	
	Hợp tác nghề cá với các quốc gia khác
	Việt Nam có sự hợp tác bền vững và toàn diện với In-đô-nê-xi-a trong lĩnh vực biển và nghề cá; quản lí khai thác thuỷ sản có trách nhiệm và chống khai thác thuỷ hải sản bất hợp pháp

	Hợp tác về khai thác khoáng sản
	Các hoạt động khai thác dầu khí ở vịnh Thái Lan
	+ Thoả thuận ghi nhớ về hợp tác hoà bình trong khai thác chung dầu khí Việt Nam và Ma-lai-xi-a (1992): nguyên tắc chia sẻ đồng đều chi phí và phân chia đồng đều lợi ích. 
+ Hợp tác giữa Ma-lai-xi-a và Thái Lan (1979): Ma-lai-xi-a và Thái Lan đã kí Bản ghi nhớ về vấn đề khai thác chung dấu khí tại vùng biển chồng lấn chủ quyền trong khu vực Biển Đông.
+ Hiệp định phân định ranh giới thềm lục địa giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a (2003): Hiệp định gồm 6 điều có nội dung liên quan đến vị trí đường phân định, tính chất của đường phân định, bảo vệ môi trường biển, cách thức xử lí các cấu tạo mỏ dầu khí hoặc mỏ khoáng sản nằm vắt ngang qua đường phân định, cách thức giải quyết hòa bình tranh chấp thông qua hiệp thương hoặc đàm phán.
+ Hợp tác thăm dò địa chấn (JMSU) trên Biển Đông giữa Trung Quốc, Phi-líp-pin và Việt Nam: Hợp tác được kí kết vào ngày 1 – 7 – 2005 nhằm xác định có hay không các mỏ dầu khí dưới đáy biển từng được giả định là có trữ lượng cực lớn. 
+ Bản ghi nhớ về dự án đường ống dẫn khí xuyên Đông Nam Á: Tuyến đường ống nối tiếp giữa các nước trong khu vực như giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a qua đường ống PM3, các đường ống dẫn khí giữa Thái Lan và Mi-an-ma, Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a. Các nước thành viên đã ký thỏa thuận ghi nhớ (MOU) gia hạn thời gian hợp tác dự án thêm đến năm 2024 sau bản ghi nhớ được kí kết lần đầu tiên vào ngày 21 – 5 – 2004.
+ Hợp tác giữa Phi-líp-pin và Trung Quốc (2018): Hai quốc gia đã kí Bản ghi nhớ về việc hợp tác khai thác dầu khí chung ở Biển Đông.

	
	Năng lượng tái tạo
	- Hợp tác khai thác điện gió ngoài khơi giữa Việt Nam và Đan Mạch, giữ Việt Nam và Pháp

	Hợp tác về khai thác  tài nguyên du lịch
	Việt Nam đã ký thỏa thuận, bản ghi nhớ với Phi-líp-pin và Xin-ga-po về phát triển du lịch tàu biển; Việt Nam kí kết hợp tác phát triển hành lang ven biển phía nam với Thái Lan và Cam-pu-chia.

	Hợp tác bảo vệ tài nguyên biển
	- Bản ghi nhớ về triển khai hợp tác thả giống và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ở vịnh Bắc Bộ (2017) giữa Việt Nam và Trung Quốc.
– Tuyên bố lãnh đạo cấp cao ASEAN về chống rác thải biển.
– Khung hành động nhằm xử lí vấn nạn rác thải.
– Sáng kiến Mạng lưới ASEAN (IUU) về chống đánh bắt thuỷ sản trái phép,...





2.7. Hoạt động 7: Tìm hiểu hợp tác trong hợp tác phát triển giao thông vận tải và hợp tác trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc phòng ở Biển Đông
a. Mục tiêu 
- Nêu và đánh giá được các biểu hiện của sự hợp tác trong phát triển giao thông vận tải, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc phòng ở Biển Đông.
b. Nội dung
HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên: 
+ Dựa vào thông tin mục 2, hãy nêu và đánh giá các biểu hiện của hợp tác trong phát triển giao thông vận tải ở Biển Đông.
+ Dựa vào thông tin mục 3, hãy nêu và đánh giá các biểu hiện của hợp tác trong bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc phòng ở Biển Đông.
c. Sản phẩm
- Sản phẩm của học sinh trên giấy A0 hoặc trên PPT, hoặc trên Canva
d. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành 4 nhóm và phân công nhiệm vụ như sau:
	+ Nhóm 1,3: Dựa vào thông tin mục 2, hãy nêu và đánh giá các biểu hiện của hợp tác trong phát triển giao thông vận tải ở Biển Đông.
	+ Nhóm 2,4: Dựa vào thông tin mục 3, hãy nêu và đánh giá các biểu hiện của hợp tác trong bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc phòng ở Biển Đông.
	Lưu ý: GV cho HS lựa chọn hình thức trình bày tùy theo sở trường:
	+ Trên giấy Ao
	+ Làm trên PPT
	+ Làm trên Canva.com
GV yêu cầu các nhóm đưa ra lựa chọn hình thức trình bày, sau đó GV dành cho các nhóm 3 phút để lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhóm. 
- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo nhiệm vụ đã được phân công, hoàn thành sản phẩm nhóm trong thời gian 20 phút. Sau đó, nhóm 1 đổi sản phẩm cho nhóm 3, nhóm 2 đổi sản phẩm cho nhóm 4  để chấm chéo, nhận xét và bổ sung cho nhau 
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi các nhóm lần lượt lên trình bày sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
- Kết luận, nhận định: 
+ GV nhận xét, tuyên dương quá trình làm việc của học sinh.
+ GV tổng hợp kiến thức và cung cấp thêm một số thông tin mở rộng.
+ HS lắng nghe, ghi bài vào vở
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	I. UỶ HỘI SÔNG MÊ KÔNG
II. HỢP TÁC HOÀ BÌNH TRONG KHAI THÁC BIỂN ĐÔNG
1. Hợp tác trong khai thác tài nguyên thiên nhiên
2. Hợp tác trong phát triển giao thông vận tải
- Các hợp tác được thể hiện trong Hiến chương ASEAN
+ Các quốc gia trong ASEAN thi hành các điều ước về Công ước tạo thuận lợi giao thông hàng hải quốc tế; duy trì và tổ chức các hội nghị của Nhóm công tác vận tải hàng hải ASEAN, xây dựng cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và quản lí chuyên ngành đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.[image: ]
+ Các nước ASEAN tăng cường phối hợp trong công tác vận tải biển, triển khai kế hoạch trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) tại các cảng ASEAN, hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp quốc gia về cơ sở hạ tầng tại cảng và đường bộ để tạo ra khả năng tiếp cận tốt hơn. 
+ Các quốc gia ASEAN tăng cường kí kết các hiệp định hàng hải, vận tải biển song phương và đa phương, xây dựng mạng lưới kết nối các hoạt động cùng tham gia dịch vụ giao thông vận tải biển.
+ Hợp tác đường hàng không trên Biển Đông: Xây dựng chính sách để thực hiện các hoạt động và dịch vụ vận chuyển hàng không nhằm tăng cường hơn nữa an toàn, an ninh và hiệu quả của vùng trời các quốc gia. 
- Hợp tác phát triển hành lang ven biển các tỉnh phía nam của Việt Nam với Cam-pu-chia và Thái Lan (CVTEC), trong đó tập trung phát triển các ngành vận tải, thương mại và du lịch.
- Các kí kết giữa ASEAN với các quốc gia Đông Á: ASEAN cũng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác đối thoại như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như các đối tác quốc tế khác về các lợi ích chung nhằm cải thiện kết nối, tăng cường an toàn và bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải biển, phát triển các cảng thông minh và cảng xanh ở ASEAN.
3. Hợp tác trong bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc phòng
a. Hợp tác trong kí kết Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)
- Ngày 4 – 11 – 2002 tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc thống nhất Tuyên bố về ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC).
- Mục đích của DOC là nhằm thúc đẩy một môi trường hoà bình, ổn định và hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực Biển Đông và tạo điều kiện cho việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực này một cách hoà bình và lâu dài. 
- Các nước ASEAN và Trung Quốc đã đạt được một tiến bộ trong việc giải quyết các tuyên bố chủ quyển tại các vùng chồng lấn thuộc hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 
b) Hợp tác trong xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)
- Ngày 6 – 8 – 2017, Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN và Trung Quốc chính thức đưa ra dự thảo khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (còn gọi là dự thảo COC).
- Mục tiêu là khắc phục những điểm bất cập của DOC, dựa trên nền tảng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và các văn bản pháp lí liên quan khác.[image: ]
- COC sẽ thực sự là cơ sở pháp lí hàng đầu, nhân tố quan trọng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xung đột, chiến tranh, đảm bảo duy trì hòa bình, ổn định, an ninh cho vùng Biển Đông nói riêng, khu vực châu Á – Thái Bình Dương và thế giới nói chung.
c) Các hình thức hợp tác khác 
- Hợp tác trong việc chấp hành nghiêm túc Luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.
- Các hiệp định và biên bản ghi nhớ
+ Hiệp định hợp tác giữa Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a nhằm tiến hành tập trận chung trên biển và phối hợp tuần tra hàng hải tại eo Ma-lắc-ca.
+ Biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Phi-líp-pin, năm 2010.
+ Hiệp định hợp tác quốc phòng (DCA) giữa Việt Nam và Xin-ga-po, năm 2022.



3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức bài học
- Hoàn thiện, bổ sung những kiến thức học sinh còn chưa nắm vững
b. Nội dung
- Học sinh hoàn thành bài tập theo yêu cầu của giáo viên
c. Sản phẩm
- Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu học sinh làm các bài tập sau:
1. Lập bảng thể hiện các đặc điểm của lưu vực sông Mê Kông theo mẫu sau vão vở:
	Yếu tố
	Đặc điểm

	Diện tích
	

	Lưu vực và chế độ nước sông
	

	Sinh vật
	

	Dân cư
	

	Hoạt động kinh tế
	


2. Chứng minh sự hợp tác đa dạng của Việt Nam trong khai thác tài nguyên thiên nhiên và giao thông vận tải ở Biển Đông.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi vào vở
- Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi. HS khác bổ sung ý kiến.
- Kết luận, nhận định: GV tổng kết, đánh giá và cho điểm.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học 
b. Nội dung: HS thực hiện bài tập ở nhà theo yêu cầu. 
c. Sản phẩm: Nội dung trả lời cho yêu cầu được đưa ra ở mục tổ chức thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: HS về nhà làm bài tập, chọn 1 trong hai nhiệm vụ sau:
1. Tìm hiểu thông tin và viết một báo cáo ngắn về vấn đề suy giảm tài nguyên nước của sông Mê Kông ở Việt Nam.
2. Tìm hiểu một trong các Hiệp định về Biển Đông được Việt Nam kí kết các nước có chung vùng biển.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS về nhà tìm hiểu, viết báo cáo ngắn, GV sẽ kiểm tra một số bạn vào tiết học sau.
IV. PHỤ LỤC
Các biên bản kiểm tra, tiêu chí đánh giá hoạt động
PHỤ LỤC 1
NHẬT KÍ CÁ NHÂN
Họ và tên: ________________________________ Lớp _____ Nhóm: _____________
Nhiệm vụ trong chuyên đề: _______________________________________________
_____________________________________________________________________
	Ghi lại những hiểu biết của em về một số vấn đề của khu vực Đông Nam Á? 

	

	Những điều em muốn hiểu biết (hoặc còn thắc mắc) về Uỷ hội sông Mê Kông và hợp tác hoà bình trong khai thác Biển Đông ?

	

	Những điều em hiểu được sau khi tham gia học tập chuyên đề?

	

	Em cảm thấy hứng thú nhất với nội dung nào trong chuyên đề? Vì sao?

	

	Những ý kiến đề xuất?

	



	                                                                             
	Chữ kí của học sinh



PHỤ LỤC 2
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO
Tên nhóm: _____________________________ Số lượng thành viên: ___________
Nội dung nhóm trình bày: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Thang điểm: 	1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc
(Khoanh tròn điểm cho từng mục)
	Tiêu chí
	Yêu cầu
	Điểm

	Bố cục
	1
	Tiêu đề rõ ràng, hấp dẫn người xem
	1
	2
	3
	4
	5

	
	2
	Cấu trúc mạch lạc, lô gic
	1
	2
	3
	4
	5

	
	3
	 Nội dung phù hợp với tiêu đề
	1
	2
	3
	4
	5

	Nội dung
	4
	Nội dung chính rõ ràng, khoa học
	1
	2
	3
	4
	5

	
	5
	Các ý chính có sự liên kết 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	6
	Có liên hệ với thực tiễn
	1
	2
	3
	4
	5

	
	7
	Có sự kết nối với kiến thức đã học
	1
	2
	3
	4
	5

	
	8
	Sử dụng kiến thức của nhiều môn học
	1
	2
	3
	4
	5

	Lời nói, cử chỉ
	9
	Giọng nói rõ ràng, khúc triết; âm lượng vừa phải, đủ nghe
	1
	2
	3
	4
	5

	
	10
	Tốc độ trình bày vừa phải, hợp lí
	1
	2
	3
	4
	5

	
	11
	Ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi
	1
	2
	3
	4
	5

	
	12
	Thể hiện được cảm hứng, sự tự tin, nhiệt tình khi trình bày
	1
	2
	3
	4
	5

	
	13
	Có giao tiếp bằng ánh mắt với người tham dự
	1
	2
	3
	4
	5

	Sử dụng công nghệ
	14
	Thiết kế sáng tạo, màu sắc hài hòa, thẩm mĩ cao
	1
	2
	3
	4
	5

	
	15
	Phông chữ, màu chữ, cỡ chữ hợp lý
	1
	2
	3
	4
	5

	
	16
	Hiệu ứng hình ảnh dễ nhìn, dễ đọc
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổ chức, tương tác
	17
	Cách dẫn dắt vấn đề thu hút sự chú ý của người dự; không bị lệ thuộc vào phương tiện. 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	18
	Có nhiều học sinh trong nhóm tham gia trình bày
	1
	2
	3
	4
	5

	
	19
	Trả lời các câu hỏi thêm từ người dự
	1
	2
	3
	4
	5

	
	20
	Phân bố thời gian hợp lí
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số mục đạt điểm
	
	
	
	
	



Điểm trung bình   ________________ (Cộng tổng điểm chia cho 20 nếu sử dụng công nghệ, chia cho 17 nếu không sử dụng công nghệ)
Chữ kí người đánh giá
PHỤ LỤC 3
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN KHI LÀM VIỆC NHÓM

	Họ và tên: 
	________________________________________

	Thuộc nhóm: 
	________________________________________


Thang điểm: 1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc (Khoanh tròn điểm cho từng mục)
	Tiêu chí
	Yêu cầu
	Điểm

	Thái độ học tập
	1
	Tuân thủ theo sự điều hành người điều hành
	1
	2
	3
	4
	5

	
	2
	Thể hiện sự hứng thú đối với nhiệm vụ được giao
	1
	2
	3
	4
	5

	
	3
	Tích cực, tự giác trong học tập
	1
	2
	3
	4
	5

	
	4
	Thể hiện sự ham hiểu biết, nếu có câu hỏi với giáo viên phải là câu hỏi liên quan đến nội dung của chủ đề 
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổ chức, tương tác
	5
	Thể hiện được vai trò của cá nhân trong nhóm
	1
	2
	3
	4
	5

	
	6
	Cá nhân có đóng góp ý kiến trong nhóm
	1
	2
	3
	4
	5

	
	7
	Có sự sáng tạo trong hoạt động
	1
	2
	3
	4
	5

	
	8
	Cá nhân tham gia vào tất cả các giai đoạn làm việc nhóm
	1
	2
	3
	4
	5

	Kết quả
	9
	Sản phẩm có những điểm mới để nhóm khác học tập
	1
	2
	3
	4
	5

	
	10
	Sản phẩm đạt yêu cầu, có chất lượng
	1
	2
	3
	4
	5



Điểm trung bình (Cộng tổng điểm và chia cho 10) ___________________________
Chữ kí người đánh giá
PHỤ LỤC 4  
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM

Nội dung báo cáo: …………………………………………………………………….
Nhóm báo cáo: …………………………………………………………………………
Nhóm đánh giá: ……………………………………………………………………….
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá
	Nhận xét

	1
	Nội dung báo cáo
	50
	
	

	
	Mức độ đáp ứng theo yêu cầu: Đầy đủ, đúng trọng tâm
	20
	
	

	
	Minh họa cụ thể
	10
	
	

	
	Nội dung rõ ràng
	10
	
	

	
	Nội dung thú vị, có ích
	10
	
	

	2
	Kỹ năng báo cáo
	50
	
	

	
	Bố cục, trình bày đẹp, sinh động
	10
	
	

	
	Trình bày: ngắn gọn, mạch lạc, dễ hiểu
	10
	
	

	
	Trao đổi: trả lời thỏa đáng, đầy đủ các câu hỏi
	20
	
	

	
	Phối hợp tốt với các nhóm khác trong phần đối kháng
	10
	
	

	3
	Tổng cộng
	100
	
	



PHỤ LỤC 5
PHIẾU CHẤM VÀ TỔNG HỢP ĐIỂM HOẠT ĐỘNG NHÓM

Nhóm được đánh giá: …………………………………………………………………
1. HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO:
Thang điểm: 1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc (Khoanh tròn điểm cho từng mục)
	STT
	TV tích cực nhất (ghi tên)
	TV ít hoạt động nhất (tên)
	Thời gian BC

	1
	
	
	Trong giới hạn
	

	2
	
	
	Vượt giờ
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Thit tuc Trao déi va chia sé thong tin s liéu (PDIES) dugc
théng qua nam 2001, dé trién khai trao ddi s6 liéu va thong tin
Vé céc chi 6 quan trong lién quan dén tai nguyén nuc gida bon
quéc gia Mé Cong.

This tyc Gidm sét sit dung nudc (PWUM) dugc thong qua nam
2003, dé thiét 13p mot hé théng gim sat hiéu qua cho viéc sidung
nguén nuéc séng Mé Cong va cac song nhanh trong cc linh vuc
khac nhau, bao gom nudc sinh hoat, tudi tiéu va thuy dién.

‘ThiitycThong béo, tham véin trudc va thoa thusn (PNPCA) duoc
thong qua nam 2003, tao thuan loi cho hap tac vé sif dung va phat
trién tai nguyén nudc voi mot bo ba quy trinh cu thé cho céc dy an
o s ha tang sif dung tai nguyén nuc duoc dé xust.

Thii tyc Duy trl dong chay trén dong chinh (PMFM) duc thong
qua nam 2006, dit ra cac tiéu chi dénh gid va quy trinh giam sat va
duy t dong chay thich hap trén séng Mé Cong va séng Ton-lé Sép.

Thil tyc Chat Iugng nudc (PWQ) ducc thong qua nam 2011, ciing
6 khuon kh6 hop tac nham gidm st va gin giir chit lugng nu6c
s0ng Mé Cong va s6ng Bat Xéc vai mt loat tiéu chi danh gid duoc
théng nhit.

Hin 6. Naim thi tuc vé chdt iomg nu6c cia Uy hgi song Mé cong
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BANG. BAY THANH TUU CUA UY HOI SONG ME CONG
GIAT DOAN 2016 - 2020

(1) Nang cao hiéu biét chung va tang cudng viéc st dung tri thiic dya trén bing
chiing cita céc nhi hoach dinh chinh sich va cic nha Iip ké hoach dy dn.

(2) T uu hod cong tic qun li mdi trudng va phit trién tai nguyén nudi bén viing
clia cic cd quan quy hoach nganh cip quéc gia vi lgi ich ciia todn Liu vijc.

(3) Hudng din xby duing va quin i cic dy én st dung nui6c va cic dyt én lién quan
dén nudc, chia sé va sit dung tai nguyén ciia cic co quan quy hoach va thyc thi &
cip quéc gia.

(4) Cic quéc gia thanh vién thyc hién c6 hiéu qua va chit ché cic this tuc ciia
Uy hi song Mé Cong.

(5) D6i thoai va hop tc hi¢u qua gidla cic quéc gia thanh vién va két hop cac ddi
tic khu vy bén lién quan tham gia quin If nuéc xuyén bién gidi mot cich
chién luge.

(6) Tang cudng cong tic gim sit, du bio va ddnh gid tic dong toan Iuu vic ciing
nhu phd bién céc két qua nghién ciu trg gitip qud trinh ra quyét dinh clia céc
quéc gia thanh vién.

(7) D8 méi Uy hdi song Mé Cong quc 1€ trd thanh mot 16 chiic hiéu qua hon,
phi hgp véi 19 trinh phin cip va cic ké hoach cii cdch lién quan.
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Niam 2014: Ding cai Hoi nghi Cap cao lan thi hai cua Uy
héi song Mé Cong véi chi dé “An ninh nguén nudc, nang

ligng, luong thuc trong boi canh bién déi khi hau cia luu
viic song Mé Cong’.

Céc nam 2018 va 2022: Viét Nam dam nhiém vai tro Cha
tich Hoi d6ng Uy hoi song Mé Cong.

Hinh 8. Cdc su kién tiéu biéu cia Uy hoi song Mé Cong dutoc to chuic tai Viét Nam




image16.png




image6.png
ASEAN va Trung Quéc Toa Trong tai dugdc ASEAN va Trung Quéc

1an déu thao luan vé thanh lap theo phu luc nhat tri Van ban Dy thao
coc VIl clia UNCLOS 1982 Dam nhéz ggv nhét vé

| ﬂ |
2014 2015 2016V ¢ 22017 2018 2019

Qo ) Ly [+]
| | [
a Cacbén da dua ra ban du
rel 5:;‘;.11;“25;3"12,‘,,";:: ASEAN hoan thanh khung thao dau tien (du kién
va tham van thubng xuyén COC, cac Bo trudng téng cong ba ban) nham
nham hudng dén mot ket Ngoai giao thong qua hop nhat Van ban Dy thao
Luan ban ddu cho COC khung COC Dam phan Duy nhat va b6

sung cac dé xuét mdi

Hinh 14. Qud trinh xdy dung B9 Quy téc ing xttd Bién Hong (COC)
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